
 

CỤC THADS TỈNH HÀ NAM 
       

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

THỊ XÃ KIM BẢNG 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 155 /TB-CCTHADS         Kim Bảng, ngày 19 tháng 5 năm 2025 

THÔNG BÁO 

Về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá 

 

 Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014; 

 Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

 Căn cứ các Bản án đã có hiệu lực của Toà án nhân dân 

 Căn cứ các Quyết định thi hành án của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án 

dân sự Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam  

Căn cứ Hợp đồng ủy quyền ngày 20/9/2024 giữa Phòng Tài chính huyện 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng, tỉnh Hà 

Nam (nay là Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) 

    Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cần lựa chọn 

tổ chức thẩm định giá để ký Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá  tài sản tịch thu sung 

quỹ Nhà nước như sau: 

 Đơn vị có tài sản thẩm định giá: Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã 

Kim Bảng, tỉnh Hà Nam 

 Địa chỉ: Số 30, đường Quang Trung, Phường Quế, Thị xã Kim Bảng, tỉnh 

Hà Nam. 

1.Tài sản thẩm định giá: Có danh sách tài sản kèm theo 

Vậy thông báo để các tổ chức thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam biết, 

đăng ký. 

2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản:   

- Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng tại tỉnh Hà Nam, có trang thiết  

bị cần thiết bảo đảm cho việc thẩm định giá đối với loại tài sản đấu giá. 

- Có phương án thẩm định giá khả thi, hiệu quả. 

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức thẩm định giá, là tổ chức 

được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, có đăng ký hoạt động tại cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền, có đầy đủ chứng chỉ hành nghề tổ chức thẩm định 

giá. 

- Chi phí thẩm định giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật. 

Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đầy đủ toàn bộ hồ sơ pháp lý đăng ký  

doanh nghiệp theo quy định (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập....). 



3. Thời hạn, hình thức, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia thẩm định 

giá: 

Thời hạn nộp hồ sơ: 02 ngày kể từ ngày đăng thông báo, trong giờ hành chính. 

Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã 

Kim Bảng, Hà Nam; địa chỉ: Số 30, đường Quang Trung, Phường Quế, Thị xã 

Kim Bảng, Hà Nam 

Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã Kim Bảng, tỉnh Hà Nam thông báo 

để các tổ chức Thẩm định giá trên địa bàn tỉnh Hà Nam biết liên hệ./. 

 

Nơi nhận:   
- Đăng tải trên trang TTĐT Cục; 
- Lưu: VT, HSTHA. 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hoàn                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

           HUYỆN KIM BẢNG 

                           DANH SÁCH TANG VẬT SQNN  

                                       Tháng 12 năm 2024 

  

 

STT Họ tên, địa chỉ Số bản án, QĐ Số QĐTHA Tên tang vật 

01 Trương Xuân Thái 

Đ/c: Phủ Lý, Hà Nam 

108/21.10.2024 

TAND Kim Bảng 

109/11.12.2024 -01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Infinix mầu vàng, màn 

hình cảm ứng bị rạn, nứt vỡ, máy cũ đã qua sử dụng. 

02 Chu Văn Thủy 

Đ/c: Phủ Lý, Hà Nam 

110/21.10.2024 

TAND Kim Bảng 

 116/11.12.2024 -01 xe ba bánh tự chế, không biển số, không số 

khung, không số máy, xe không có giấy tờ, tình 

trạng xe đã cũ. 

03  Dương Văn Tưởng + Hải 

ĐC: Đại Cương, K Bảng 

113/24.10.2024 

TAND Kim Bảng 

 114/11.12.2024 -01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone XR, mầu trắng, 

cũ đã qua sử dụng. 

-01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 11 Promax, 

mầu Vàng, cũ đã qua sử dụng. 

04 Phạm Văn Nghĩa 

Đ/c: Đồng Hóa, K Bảng 

115/24.10.2024 

TAND Kim Bảng 

 108/11.12.2024 -01 chiếc mô tô nhãn hiệu Honda Wave Apha, biển 

số: 90B7-045.49, số máy: JA70E0090824, Số 

khung: RLHJA3936PY065110, dung tích xi lanh 

109.2 cm3, xe cũ đã qua sử dụng. 

-01 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 
000504, cấp ngày 27/9/2023 mang tên Phạm Quang 

Nghĩa. 

05  Phạm Quang Hiên 

ĐC: TT Ba Sao, K Bảng 

117/25.10.2024 

TAND Kim Bảng 

 111/11.12.2024 -01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, mầu sơn đen, 

phía sau đuôi xe đeo biển số: 29A-090.66, có số 

khung đóng lại: RL4BK48K1B6001823; số máy 

đóng lại: 2GR0798878, xe bị hư hỏng do tai nạn 

giao thông. 

06 Ngô Thành Đạt 

Đc: Ứng Hòa, Hà Nội 

 

116/25.10.2024 

TAND Kim Bảng 

 115/11.12.2024 -01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone mầu vàng nhạt, 

điện thoại đã bị vỡ, dạn ở mặt trước và sau, bên trong 

có gắn 01 sim viettel. 

07 Trương Văn Chung 

Đc: Ứng Hòa, Hà Nội 

 

119/12.11.2024 

TAND Kim Bảng 

 127/24.12.2024 -01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu ReDmi, mầu xanh, màn 

hình cảm ứng, số IMEl1 860359068542280… bên 

trong có 01 sim Vinaphone, đt cũ đã qu sử dụng. 

08 Vũ Thị Ngọc 121/12.11.2024  130/24.12.2024 -01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu OPPOreno8, mầu đen  



Đc: Duy Tiên, Hà Nam 

 

TAND Kim Bảng  

09 Hồ Văn Huyền 

Đc: Đại Cương, K Bảng 

 

122/14.11.2024 

TAND Kim Bảng 

 128/24.12.2024 -01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, mầu tím nhạt, 

màn hình cảm ứng bị nứt vỡ, máy cũ đã qua sử 

dụng. 

10 Nguyễn Văn Duy 

Đc: Lê Hồ, K Bảng 

 

124/15.11.2024 

TAND Kim Bảng 

 132/24.12.2024 -01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, mầu 

nâu, biển số: 33M5-2485; số máy: 

VDELC150FMG*026845*; số khung: 

VDEDCG024DE*026845*xe cũ đã qua sử dụng. 

11 Hà Hữu Tình 

Đc: Phúc Thọ, Hà Nội 

 

125/15.11.2024 

TAND Kim Bảng 

 135/24.12.2024 -01 ĐTDĐ Iphone 8 plus mầu đỏ, máy cũ đã qua 

sử dụng, bên trong có găn 01 sim Viettel… 

12 Đinh Văn Hưng 

Đc: Ngọc Sơn, K Bảng 

 

126/15.11.2024 

TAND Kim Bảng 

 133/24.12.2024 -01 chiếc ĐTDĐ màn hình cảm ứng, nhãn hiệu 

OPPO, mặt lưng mầu xanh, vỏ lưng bị bong, máy 

đã bị hỏng, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

           THỊ XÃ KIM BẢNG 

 

                            

 

                                  DANH SÁCH TANG VẬT SQNN  

                                              Tháng 01 năm 2025 

STT Họ tên, địa chỉ Số bản án, QĐ Số QĐTHA Tên tang vật 

01 Nguyễn Kim Chung 

Trần Thị Thúy Lịch 

Đc: Khả Phong, Kim Bảng 

133/27.11.2024 

TAND Kim Bảng 

149/08.01.2025 - 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, mầu đen, bên trong 

gắn 01 sim Viettel, máy cũ đã qua sử dụng. 

02 Vũ Văn Kiên 

Đc: Thanh Sơn, Kim Bảng 

132/27.11.2024 

TAND Kim Bảng 

148/08.01.2025 -01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone, mầu đen, màn hình 

cảm ứng đã bị nứt vỡ, bên trong lắp 01 som 

Vinaphone, máy cũ đã qua sử dụng. 

03 Nguyễn Văn Luân 

Đc: Ngọc Sơn, Kim Bảng 

 

131/27.11.2024 

TAND Kim Bảng 

154/08.01.2025 -01 ĐTDĐ nhãn hiệu Sam sung A12 mầu xanh, đã 

cũ, đã qua sử dụng.  

04 Cao văn Trung 

Đc: Đại Cương, Kim Bảng 

134/27.11.2024 

TAND Kim Bảng 

153/08.01.2025 -01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 13 Promax, mầu 

xanh, mặt sau điện thoại bị vỡ nứt, máy cũ đã qua 

sử dụng 

05 Nguyễn Đức Vương + Nghĩa 

+ ĐB 

Đc: Đại Cương, Kim Bảng 

 

100/26.9.2024 

TAND Kim Bảng 

156/09.01.2025 -01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda số loại Wave 

Alpha, BKS 12FA-045.38, mầu xanh, SM: 

JA70E0264344, SK: RLHJA3939RY008645, xe cũ 

đã qua sử dụng. 

-01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda số loại Wave 

Alpha, BKS: 29V5-680.53, mầu đen bạc, SM: 

JA39E2579389,  

SK: RLHJA3921NY082451, xe cũ đã qua sử dụng. 

-01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda số loại Wave 

Alpha, BKS 17B5-59.100, mầu xanh, SM: 

JA39E02317836,  

SK: RLHJA3929MY198558, xe cũ đã qua sử dụng. 

 

 
 

 

 



CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

           THỊ XÃ KIM BẢNG 

                           DANH SÁCH TANG VẬT SQNN  

                                      Tháng 02 năm 2025 

  

STT Họ tên, địa chỉ Số bản án, QĐ Số QĐTHA Tên tang vật 

01 Nguyễn Văn Thắng 

Đc: Mỹ Đức, Hà nội 

135/06.12.2024 

TAND Kim Bảng 

165/24.01.2025 -01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honđa Wave Blade 

mầu đỏ đen bạc, số máy JA36E0181870; số khung: 

RLHJA3617EY109907, đã qua sử dụng. 

02 Hoàng Tuấn Anh 

Đc: Ba Sao, Kim Bảng 

141/25.12.2024 

TAND Kim Bảng 

180/19.02.2025 -01 chiếc xe mô tô dán nhãn Wave α mầu đỏ, không 

đeo biển số , số máy: VTHHH152FMH107446, số 

khung không xác định được, xe cũ đã qua sử dụng. 

03 Lường Văn Kết 

Đc: Điện Biên, Điện Biên 

137/06.12.2024 

TAND Kim Bảng 

168/24.01.2025 -01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO, mầu tím than, màn 

hình cảm ứng, máy cũ, đã qua sử dụng 

04 Vũ Văn Đình, Thanh, 

nhung 

Đc: Phủ Lý; Duy Tiên 

143/25.12.2024 

TAND Kim Bảng 

185/19.02.2025 -01 bộ máy tính để bàn gồm: 01 cây máy tính vỏ 

mầu đen có gắn nhãn hiệu XIGMATEK, 01 màn 

hình máy tính mầu đen có gắn nhãn hiệu SAM 

SUNG. 

05 Đỗ Văn Thìn 

ĐC: Thi Sơn, Kim Bảng 

142/25.12.2025 

TAND Kim Bảng 

181/19.02.2025 -01 ĐTDĐ Iphone XR mầu đen máy cũ đã qua sử 

dụng. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

           THỊ XÃ KIM BẢNG 

                                       DANH SÁCH TANG VẬT SQNN  

                                                  Tháng 03 năm 2025 

  

STT Họ tên, địa chỉ Số bản án, QĐ Số QĐTHA Tên tang vật 

01 Đoàn Văn Tiệp, Hùng 

Đc: Ứng Hòa, Hà Nội 

04/23.01.2025 

TAND Kim Bảng 

191/06.3.2025 -01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Sam sung Galaxy A55  

-01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Sam sung OPPO A55, 

có 01 sim Viettel. 

02 Nguyễn Hồng Chiến, Việt, 

Hải, Trình 

Thi Sơn, Liên Sơn; K Bảng 

05/24.01.2025 

TAND Kim Bảng 

192/06.32025 -01 chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy A14, bên trong 

gắn 01 sim Viettel… 

-01 chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy A50s, bên trong 

gắn 01 sim Viettel… 

-01 chiếc ĐTDĐ Samsung Galaxy A53 5G, bên 

trong gắn 01 sim Viettel… 

03 Quản Văn khoa 

Đc: Văn Xá, Kim Bảng 

09/13.02.2025 

TAND Kim Bảng 

211/21.02.2025 -01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Sam sung A05s, mầu 

đen,  

04 Trần Thế Thụy Và Khoa 

ĐC: Nhật tựu, Kim Bảng 

11/14.02.2024 

TAND Kim Bảng 

212/21.3.2025 -01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A78 5G mầu tím, bên 

trong có 01 sim Viettel, điện thoại cũ đã qua sử 

dụng. 

-01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO Reno6 Z5G mầu đen, 

bên trong có 02 sim Viettel, điện thoại cũ đã qua sử 

dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

           THỊ XÃ KIM BẢNG 

                           DANH SÁCH TANG VẬT TỊCH THU SQNN  

                                                Tháng 4 năm 2025 

  

STT Họ tên, địa chỉ Số bản án, QĐ Số QĐTHA Tên tang vật 

01 Nguyễn Hoàng Đông 

Đc: Duy Tiên, Hà Nam 

15/19.02.2025 

TAND Kim Bảng 

224/03.4.2025 -01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A31 mầu đen, số  

02 Lại Quốc Viên 

Đc: Phủ Lý, Hà Nam 

16/19.02.2025 

TAND Kim Bảng 

226/03.4.2025 -01 ĐTDĐ nhãn hiệu Sam sung, SM-G977N 

(Galaxy S10) mầu trắng,  

-01 ĐTDĐ nhãn hiệu Xiaomi M2012K11AG 

(Xiaomi Readmi POCO) mầu trắng,  

-01 ĐTDĐ nhãn hiệu OPPO A57 mầu đen, (Không 

mở được điện thoại) 

03 Hoàng Anh Toàn 

Đc: Phủ Lý, Hà Nam 

19/25.02.2025 

TAND Kim Bảng 

238/14.4.2025 - 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone mầu vàng bên trong 

có 01 sim Mobiphone, điện thoại cũ đã qua sd. 

- 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone mầu tím bên trong có 

01 sim Viettel, điện thoại cũ đã qua sử dụng. 

04 Nguyễn Minh Nhật  

Đc: Phủ Lý, Hà Nam 

20/26.02.2025 

TAND Kim Bảng 

242/16.4.2025 - 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone  mầu đen,  bên trong 

có 01 sim Viettel, điện thoại cũ đã qua sd. 

05 Dương Văn Ngọc  

Đc: Nguyễn Úy, kim Bảng 

21/26.02.2025 

TAND Kim Bảng 

246/16.4.2025 -01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave anpha 

mầu xanh không biển số, số khung: 0661481, số 

máy: 0661481, cũ đã qua sử dụng. 

06 Đoàn Văn Vượng 

Đc: Phú Xuyên, Hà Nội 

24/07.3.2025 

TAND Kim Bảng 

249/16.4.2025 -01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6 Plus mầu trắng 

vàng, màn hình cảm ứng, ĐT cũ đã qua sử dụng. 

07 Phạm Tiến Dũng 

Đc: Đồng Hóa, Kim Bảng 

25/07.3.2025 

TAND Kim Bảng 

245/16.4.2025 -01 chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 7 plus mầu đen 

tình trạng ĐT đã qua sử dụng, màn hình bị nứt vỡ. 

08 Kha Đa Zin 

Đc: Nghệ An 

17/25.2.2025 

TAND Kim Bảng 

241/16.4.2025 - 01 ĐTDĐ nhãn hiệu Iphone 6S, Plus mầu vàng 

nhạt,  bên trong có 01 sim Viettel, điện thoại cũ đã 

qua sử dụng 
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